CHUYÊN ĐỀ:

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thông báo về thi hành án là việc người có thẩm quyền thực hiện việc chuyến tải giấy tờ chứa đựng thông tin về thi hành án cho người được thông báo theo trình tự, thủ tục nhất định, nhằm bảo đảm cho việc thi hành án đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự tham gia vào việc thi hành án. Đây là một hoạt động diễn ra thường xuyên, thể hiện sự dân chủ trong hoạt động của cơ quan thi hành án, để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” hoạt động của Chấp hành viên, công chức thi hành án; đồng thời bảo đảm quyền được thông tin, quyền được biết và tham gia vào việc thi hành án của các đương sự mà pháp luật đã quy định. Việc thông báo cho các đương sự biết về thi hành án được thực hiện đúng quy định sẽ hạn chế được những khiếu nại, tố cáo về thi hành án của đương sự. Do đó, việc thông báo trong thi hành án dân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không những giúp đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự mà còn là cơ sở để áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo.... Nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của hoạt động thông báo thi hành án, bên cạnh đó nắm vững, hiểu rõ cũng như áp dụng đứng và đầy đủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thông báo thi hành án sẽ giúp chấp hành viên và cơ quan Thi hành án dân sự tránh được những vi phạm làm phát sinh khiếu nại, tố cáo khi đương sự, người có quyền lợi liên quan cho rằng mình không nắm được nội dung của các văn bản, giấy tờ do cơ quan Thi hành án dân sự phát hành.

I. Quy định của pháp luật về thông báo về thi hành án trước khi có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Thông báo về thi hành án được thực hiện bằng một hoặc nhiều hình thức nhất định. Pháp luật quy định các hình thức thông báo cho các đương sự về các quyết định thi hành án theo hướng rộng rãi, công khai nhưng giản tiện, tiết kiệm, đồng thời quy định nghĩa vụ của những chủ thể trong việc thực hiện thông báo. Thông báo thi hành án được coi là một thủ tục vô cùng quan trọng trong hoạt động thi hành án dân sự; là một nghĩa vụ, trách nhiệm của Chấp hành viên. Nghĩa vụ thông báo về thi hành án xác định trách nhiệm của người thực hiện việc thông báo, người được thông báo. Tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi của người có nghĩa vụ thực hiện thông báo, nhận thông báo gây ra mà phải gánh chịu chế tài do pháp luật quy định.

Việc thông báo về thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 39, 40, 41, 42, 43 Luật thi hành án dân sự, theo đó quy định trách nhiệm thông báo về thi hành án; thủ tục thông báo trực tiếp cho cá nhân; thủ tục thông báo trực tiếp cho cơ quan, tổ chức; niêm yết công khai; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.  


1. Các văn bản được thông báo

Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và các văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án phải thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó. Theo quy định trên thì các văn bản được thông báo bao gồm:

1.1 Các quyết định về thi hành án được thể hiện bằng văn bản, như: Quyết định thi hành án, quyết định hoãn thi hành án, quyết định tạm đình chỉ thi hành án, quyết định đình chỉ thi hành án, quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án... (trong thi hành án dân sự có 56 Quyết định về thi hành án được ban hành tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp).

1.2 Giấy báo về thi hành án được Bộ Tư pháp ban hành theo mẫu thống nhất để thông báo cho các đương sự, người có liên quan đến việc thi hành án biết những nội dung thông tin nhất định về thi hành án để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ. Giấy báo về thi hành án do Chấp hành viên ban hành để báo đương sự đến giải quyết việc thi hành án.

1.3 Giấy triệu tập về thi hành án do Chấp hành viên ban hành để triệu tập đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án đến để giải quyết việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại về thi hành án. Căn cứ để ban hành giấy triệu tập về thi hành án dựa trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Thi hành án dân sự về nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên.

1.4 Văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án như: Các thông báo về thi hành án (về việc từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo thi hành án, kết quả giải quyết tố cáo, nhận ủy thác, cưỡng chế thi hành án, bán đấu giá tài sản, bán tài sản, bàn giao tài sản, nhận tiền, tài sản, kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng...); các biên bản liên quan đến việc thi hành án...

Pháp luật yêu cầu cơ quan thi hành án không chỉ thông báo đến người được thi hành án, người phải thi hành án, mà còn phải thông báo đến người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án để trên cơ sở đó, người này có thể biết được các quyền và nghĩa vụ của mình và có nhũng “động thái” để bảo vệ quyền đó của mình.

2. Thời hạn thực hiện việc thông báo

Việc thông báo phải thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

Trường họp cần ngăn chặn đương sự tấu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án thì việc thông báo cần được thực hiện ngay sau khi ra văn bản.

3. Hình thức thông báo

3.1 Thông báo trực tiếp hoặc qua cơ quan, tổ chức, cá nhân khác:
Đây là hình thức thông báo bắt buộc phải thực hiện trước khi thực hiện việc thông báo đối với tất cả các trường hợp.

Thủ tục thông báo trực tiếp cho cá nhân, cho cơ quan, tố chức được quy định tại Điều 40, 41 Luật Thi hành án dân sự và Điều 3 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT- BTP-TANDTC-VKSNDTC (nay được hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT- BTP-TANDTC-VKSNDTC). Việc thông báo trực tiếp hoặc qua cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có một số vấn đề cần lưu ý như sau:

Việc giao văn bản thông báo được thực hiện trực tiếp:
- Người được thông báo có mặt. Khi đó, sẽ có 2 trường hợp:

Thứ nhất, người được thi hành án trực tiếp nhận thông báo. Trường hợp này là đơn giản và thuận tiện nhất. Khi đó, văn bản thông báo sẽ được giao trực tiếp cho người đó và Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án yêu cầu người đó ký nhận hoặc điếm chỉ. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, người thông báo có thể lập biên bản giao nhận thông báo (đối với các quyết định về thi hành án) hoặc ký nhận vào phần cuống của thông báo (đối với giấy báo, giấy triệu tập), nhưng biên bản hoặc cuống của thông báo phải thể hiện việc giao nhận thông báo về thi hành án và phải lưu vào hồ sơ thi hành án.

Thứ hai, người được thi hành án không nhận thông báo

Nếu người được nhận thông báo từ chối hoặc cố tình không nhận thông báo thì người thông báo lập biên bản về việc từ chối và nêu rõ lý do có xác nhận của người làm chứng. Người được thông báo được coi là đã được thông báo hợp lệ. Như vậy, sau khi tuân thủ đầy đủ thủ tục như quy định, việc thông báo cũng đã được coi là hợp lệ và không cần phải áp dụng bất kỳ hình thức thông báo nào khác.

- Người được thông báo vắng mặt

Trường họp này, văn bản thông báo được giao cho một trong số những người có đủ điều kiện như:

+ Là người thân thích của người được thông báo, bao gồm: vợ, chồng, con, ông, bà, cha, mẹ, bác, chú, cô, cậu, dì, anh, chị, em của đương sự, của vợ hoặc chồng của đương sự;

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự;

+ Cùng cư trú với người đó.

Khi đó sẽ có 2 trường họp:

Thứ nhất, nếu những người thân thích đó nhận văn bản thông báo thì việc giao thông báo phải lập thành biên bản ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ của người nhận thay; ngày, giờ nhận thay; quan hệ giữa họ với người được thông báo; cam kết giao tận tay hoặc thông báo ngay cho người được thông báo. Biên bản có chữ ký của người nhận và người giao thông báo. Ngày lập biên bản là ngày được thông báo họp lệ.

Thứ hai, nếu người được thông báo không có người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú hoặc có nhưng người đó từ chối nhận văn bản thông báo hoặc người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về thì người thực hiện thông báo phải lập biên bản về việc không thực hiện được thông báo, có chữ ký của người chứng kiến và thực hiện việc niêm yết công khai (Điều 42 Luật THADS) theo quy định.

Đối với trường hợp vắng mặt và giao văn bản cho người thân nhận thay, áp dụng trong trường hợp tại thời điểm thực hiện thông báo mà người được thông báo không có mặt tại địa chỉ đó, việc vắng mặt chỉ trong thời gian ngắn. Đến địa chỉ đó, không gặp được người được thông báo mà gặp được người khác thuộc diện người thân thích có năng lực hành vi dân sự cùng cư trú với người được thông báo và họ đồng ý nhận thì việc thông báo trực tiếp được thực hiện.

Nếu tại địa điểm và thời điểm đó mà không gặp được người nhận thay do người được thông báo không có người thân thích, hoặc có người thân thích nhưng không đáp ứng đủ các yêu cầu cần thiết (có năng lực hành vi, cùng cư trú) hoặc có người thân thích nhưng người đó từ chối nhận thì việc thông báo trực tiếp kết thúc và được chuyển sang hình thức khác, đó là niêm yết công khai.

Trường hợp người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về, được hiểu là khi đã xác định được địa chỉ của đương sự, nhưng người đó không có mặt tại địa chỉ đó và điều quan trọng là vì lý do nào đó (đi làm ăn, công tác...) thông tin về việc lúc nào người đó sẽ quay trở về địa chỉ lại không rõ. Đây không phải là việc vắng mặt ngày một ngày hai mà là việc vắng mặt tương đối dài ngày và không xác định. Trường hợp này, cơ quan thi hành án không xác định được thời gian đương sự sẽ quay trở lại có mặt tại địa điểm đó để thực hiện việc thông báo trực tiếp cho họ, khi đó, việc thông báo sẽ được thực hiện dưới hình thức niêm yết công khai.

- Việc giao văn bản thông báo được thực hiện gián tiếp thông qua tổ chức, cá nhân khác: Trường hợp do đường sá xa xôi, giao thông không thuận tiện, người được thông báo có nhiều địa chỉ liên lạc, nơi ở không cố định, thường vắng mặt ở nhà vào giờ hành chính, đương sự đang bị giam, tạm giam và các trường hợp khác mà việc thông báo trực tiếp có khó khăn thì việc thông báo được thực hiện qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm. Trường hợp khó khăn trong việc giao trực tiếp thông báo được hiểu là trường hợp khó khăn trong việc gặp gỡ trực tiếp người được thông báo để giao thông báo, như đường sá xa xôi từ trụ sở cơ quan thi hành án đến nơi người được nhận thông báo đang cư trú hoặc cơ quan thi hành án cùng một thời điểm có nhiều thông báo về thi hành án phải thông báo cho nhiều người được thông báo mà nếu giao thông báo trực tiếp bằng hình thức giao nhận thì không đủ người để thực hiện. Trường hợp người được thông báo cố tình không ký nhận thông báo thì cũng được xem là có khó khăn trong việc giao trực tiếp thông báo về thi hành án.

- Thông báo bằng điện tín, fax, email hoặc hình thức khác theo yêu cầu của người được nhận thông báo thì việc thông báo trực tiếp có thể được thực hiện theo hình thức đó nếu không gây trở ngại cho cơ quan thi hành án dân sự. Trường họp này, Chấp hành viên phải lưu vào hồ sơ thi hành án văn bản thể hiện yêu cầu, văn bản cần thông báo và văn bản thể hiện kết quả thông báo như bức điện tín, thư điện tử, báo cáo bản fax đã được gửi.

- Trường hợp thực hiện việc thông báo đối với người đang bị giam, tạm giam được thực hiện theo địa chỉ nơi người đó đang bị giam, tạm giam. Giám thị trại giam, tạm giam có trách nhiệm giao văn bản thông báo cho người được thông báo.

- Trường hợp có uỷ quyền thì việc thông báo các văn bản về thi hành án được thực hiện đối với người được uỷ quyền.

Đối với người được thông báo là cơ quan, tố chức thì văn bản thông báo phải được giao trực tiếp cho người đại diện theo pháp luật hoặc người chịu trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan, tổ chức đó và phải được những người này ký nhận. Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án dân sự cần chú ý trong việc xác định ai là người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật (như Luật Doanh nghiệp, quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước...). Trường hợp cơ quan, tổ chức được thông báo có người đại diện tham gia việc thi hành án hoặc cử người đại diện nhận văn bản thông báo thì những người này phải ký nhận văn bản thông báo. Ngày ký nhận là ngày được thông báo hợp lệ.

Trường hợp gửi qua đường bưu điện, hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc thông báo trực tiếp thì việc thông báo trực tiếp do bưu tá; người được cơ quan thi hành án ủy quyền; tổ trưởng tổ dân phố; trưởng thôn, làng, ấp, bản, khóm, buôn, phum, sóc; Uỷ ban nhân dân, công an cấp xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được thông báo có địa chỉ, cư trú, công tác, chấp hành hình phạt tù giao văn bản cần thông báo cho người được thông báo.

Trường hợp giao thông báo qua người khác thì người thông báo phải lập biên bản ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ của người nhận thay; ngày, giờ nhận thay; quan hệ giữa họ với người được thông báo (nếu có); cam kết giao tận tay hoặc thông báo ngay cho người được thông báo. Biên bản có chữ ký của người nhận và người giao thông báo.

Để đảm bảo quyền của người được thông báo, pháp luật cũng quy định đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thay đổi về địa chỉ liên lạc thì phải kịp thời thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành án biết. Trường hợp này, việc thông báo được thực hiện theo địa chỉ mới của người được thông báo. Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không thông báo địa chỉ mới thì việc thông báo theo địa chỉ được xác định trước đó được coi là hợp lệ.

3.2 Niêm yết công khai:
Niêm yết thông báo về thi hành án là việc dán (treo) văn bản thông báo về thi hành án lên một vị trí nhất định để thông báo cho công chúng (và cho người được thông báo) biết về nội dung văn bản thông báo.

Việc niêm yết công khai được thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Thi hành án dân sự và khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC (nay được hướng dẫn tại khoản 6, Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT- BTP-TANDTC-VKSNDTC).  Theo đó:

Điều kiện thực hiện việc niêm yêt công khai:

- Việc niêm yết công khai văn bản thông báo chỉ được thực hiện khi không rõ địa chỉ của người được thông báo hoặc không thể thực hiện được việc thông báo trực tiếp, trừ trường họp pháp luật có quy định khác, cụ thể:

+ Không rõ địa chỉ của người được thông báo. Thông thường, địa chỉ của người được thông báo được xác định từ nhiều nguồn khác nhau. Trước hết là nguồn thông tin có được từ việc phân tích bản án, quyết định của Toà án. Thông thường bản án, quyết định của Toà án sau khi xác định danh tính của đương sự thì cũng xác định địa chỉ cụ thể của đương sự. Địa chỉ của đương sự nhiều khi cũng được xác định bằng cách chính người phải thi hành án, người được thi hành án hoặc người khác cung cấp. Địa chỉ của đương sự còn được xác định do kết quả xác minh của Chấp hành viên mang lại. Tuy nhiên cũng có những bản án, quyết định, nhất là bản án, quyết định xét xử các hành vi phạm tội hình sự có những trường hợp không xác định được địa chỉ chính xác của đương sự, thậm chí có bản án xác định đương sự thuộc diện “lang thang”. Mặt khác, có những bản án, quyết định xác định được địa chỉ cụ thể của đương sự ở thời điểm xét xử nhưng kết quả xác minh nhiều khi cho thấy địa chỉ được xác định đó với thời gian đã có sự thay đối (ví dụ như đương sự thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi cư trú nên đã có địa chỉ mới); cũng có trường họp địa chỉ đã được bản án, quyết định của Toà án xác định ngay tại thời điểm xét xử đã không tồn tại trong thực tế (tại địa phương đó hoàn toàn không có địa chỉ như vậy), hoặc có tồn tại trong thực tế nhưng không phải là địa chỉ của đương sự đó (mà là của người khác). Như vậy, lý do của việc phải thực hiện thông báo bằng hình thức niêm yết trong trường hợp này là do không xác định được địa chỉ của đương sự hoặc không xác định được đương sự tại địa chỉ đó để thực hiện thông báo trực tiếp.

+ Không thể thực hiện được việc thông báo trực tiếp như: người được thông báo không có người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú; người được thông báo có người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú nhưng người đó từ chối nhận văn bản thông báo; người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điếm trở về.

+ Pháp luật có quy định khác. Điều này được hiểu là ngoài các trường hợp nêu trên, nếu pháp luật có quy định cần phải thực hiện việc niêm yết công khai thì việc thông báo cho dù đã thực hiện đầy đủ, họp lệ bằng hình thức thông báo trực tiếp thì vẫn còn phải thực hiện thêm việc niêm yết công khai. Ví dụ: khi bán đấu giá tài sản thì việc niêm yết thông tin để bán đấu giá tài sản là thủ tục bắt buộc theo quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản...

Khi thuộc một trong ba trường họp trên đây thì việc thông báo được thực hiện theo, hình thức niêm yết công khai.

- Người thực hiện việc niêm yết và địa điểm niêm yết:

Cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp niêm yết hoặc ủy quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thông báo hoặc cá nhân, tố chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện việc niêm yết. Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có thể là Thừa phát lại (người thực hiện nhiệm vụ công việc tống đạt thay cơ quan thi hành án dân sự), là tổ chức bán đấu giá tài sản…Như vậy, văn bản thông báo cần được dán (treo) tại ba địa điểm:

+ Trụ sở cơ quan thi hành án dân sự. Trụ sở cơ quan thi hành án dân sự là nơi cơ quan có thẩm quyền đang tổ chức thi hành vụ việc. Hàng ngày, người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong quá trình thi hành án đến trụ sở cơ quan thi hành án để giải quyết việc thi hành án. Do đó, thông tin về văn bản thông báo về thi hành án được niêm yết tại trụ sở cũng là một cơ hội công khai với công chúng về hoạt động thi hành án dân sự nói chung và văn bản thông báo đó nói riêng.

+ Trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thông báo. Việc niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã là trụ sở của cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở, là nơi gần dân nhất, hàng ngày giải quyết các công việc của công dân sở tại. Do đó, nếu không thông báo được cho người được thông báo về thi hành án thì việc niêm yết tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là cần thiết.

+ Nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thông báo.

Việc xác định niêm yết tại “nơi cư trú” hay tại “nơi cư trú cuối cùng” khi thực hiện việc niêm yết tại ủy ban hoặc tại nơi cư trú chưa có quy định hướng dẫn cụ thể. Do đó, tùy từng trường hợp cơ quan thi hành án dân sự có thể cân nhắc để áp dụng cho phù họp nhất. Ví dụ:

Đối với trường hợp người được thông báo không có người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú hoặc người được thông báo có người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú nhưng người đó từ chối nhận văn bản thông báo, người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về thì xác định nơi niêm yết tại nơi người được thông báo cư trú.

Trong trường hợp không xác định được địa chỉ của người được thông báo thì việc xác định niêm yết tùy thuộc vào kết quả xác định địa chỉ của đương sự. Nếu bản án, quyết định, nhất là bản án, quyết định xét xử các hành vi phạm tội hình sự không xác định được địa chỉ chính xác của đương sự hoặc xác định đương sự thuộc diện “lang thang” thì cần căn cứ vào các thông tin có được để xác định nên niêm yết tại nơi cư trú hay tại nơi cư trú cuối cùng của đương sự. Việc niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và tại nơi cư trú, cư trú cuối cùng của người được thông báo về cơ bản là trùng nhau, tức cùng trên một địa bàn cấp xã.

Việc xác định nơi cư trú được xác định theo quy định tại Điều 12 Luật Cư trú, theo đó: Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tố chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Nơi thường trú là nơi người đó sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi người đó sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, tạm trú thì nơi cư trú là noi người đó đang sinh sống.

+ Đối với trường hợp niêm yết để bán đấu giá tài sản: nơi niêm yết được thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, theo đó: Tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản là động sản tại ba nơi: Nơi bán đấu giá; nơi trưng bày tài sản và nơi đặt trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản chậm nhất là bảy ngày trước khi tiến hành bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với bất động sản, tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản tại ba nơi: Nơi bán đấu giá; nơi có bất động sản bán đấu giá và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, thời hạn niêm yết việc bán đấu giá tài sản có thể được rút ngắn theo thỏa thuận của các bên.

- Lập biên bản về việc niêm yết công khai

Khi thực hiện niêm yết công khai, người thực hiện niêm yết phải lập biên bản về việc niêm yết công khai. Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết; số, ngày, tháng, năm, tên của văn bản thông báo; có chữ ký của người chứng kiến. Pháp luật đòi hỏi người thực hiện niêm yết cần lập biên bản với những nội dung chính như trên là để có cơ sở khẳng định việc thông báo về thi hành án đã được thực hiện và thực hiện chính xác, biên bản được lưu vào hồ sơ thi hành án.

Thời gian văn bản thông báo được niêm yết, cách thức xác định thời điểm việc thông bảo bằng hình thức niêm yết được coi là hợp lệ: Thời gian niêm yết công khai văn bản thông báo là 10 ngày, kể từ ngày niêm yết. Ngày niêm yết là ngày được thông báo hợp lệ. Như vậy, kể từ thời điểm cơ quan thi hành án trực tiếp hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện việc niêm công khai văn bản thông báo thì ngày đó được coi là đương sự đã được thông báo.

Khi tiến hành niêm yết công khai, Chấp hành viên cần ấn định thời gian nhất định (kể từ ngày niêm yết) để người được thông báo thực hiện các quyền, nghĩa vụ của họ.

Ví dụ: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày niêm yết, người phải thi hành án phải đến cơ quan thi hành án để giải quyết việc thi hành án.

Việc ấn định thời gian cần căn cứ vào từng vụ việc cụ thể, nhưng phải đảm bảo cho người được thông báo biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ theo thông báo.

3.3 Thông bảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Điều kiện thực hiện: việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng chỉ được thực hiện khi pháp luật có quy định hoặc khi đương sự có yêu cầu. Một số trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải thực hiện việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng như thông báo về việc bán đấu giá tài sản. 
“Đương sự có yêu cầu” trong trường hợp này có thể là người được thi hành án, người phải thi hành án, có thể là bản thân người được thông báo. Trong trường hợp người được thi hành án yêu cầu thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các văn bản có liên quan đến người phải thi hành án (Cần lưu ý: Trường hợp nếu không có yêu cầu và sự đồng ý của người phải thi hành án, không thuộc trường hợp pháp luật quy định phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, thì có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín của người phải thi hành án, có thể phát sinh chi phí thông báo và khiếu nại). 
Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự thì việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng chỉ được thực hiện trong trường hợp có căn cứ xác định việc niêm yết không đảm bảo cho người được thông báo nhận được thông tin về văn bản được thông báo. Do vậy, trong trường họp này, cơ quan thi hành án dân sự cần lưu được văn bản yêu cầu cũng như văn bản thể hiện kết quả thông báo để làm cơ sở. Sau khi đã xác định có đủ cơ sở để áp dụng thì khi đó mới được thực hiện thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Phương tiện thông tin đại chúng được sử dụng và số lần thông báo:

Trường hợp xác định đương sự đang có mặt tại địa phương nơi đương sự cư trú thì việc thông báo được thực hiện trên báo ngày trong hai số liên tiếp hoặc trên đài phát thanh, đài truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của địa phương đó hai lần trong 02 ngày liên tiếp.

Trường hợp xác định đương sự không có mặt tại địa phương nơi đương sự cư trú thì việc thông báo được thực hiện trên báo ngày trong hai số liên tiếp hoặc trên đài phát thanh, đài truyền hình của Trung ương hai lần trong 02 ngày liên tiếp.

- Thời điểm được xác định là thông bảo hợp lệ:

Ngày thực hiện việc thông báo lần hai trên phương tiện thông tin đại chúng là ngày được thông báo hợp lệ.

4. Chi phí thông báo

Chi phí thông báo do người phải thi hành án chịu, trừ trường hợp pháp luật quy định ngân sách nhà nước chi trả hoặc người được thi hành án chịu.

II. Những quy định mới về thông báo thi hành án theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành

Các quy định tại Điều 39, 40, 41, 42, 43 Luật thi hành án dân sự năm 2008 không được sửa đổi, bổ sung. Do đó, những điểm mới của quy định về thông báo về thi hành án chỉ được quy định tại Điều 12 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, bổ sung người thực hiện việc thông báo trực tiếp là “Thủ trưởng cơ quan thỉ hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được thông báo chấp hành hình phạt tù” (điếm b Khoản 1 Điều 12 Nghị định 62).
Thứ hai, bổ sung quy định “trường hợp đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan từ chối không nhận thông báo thì người thực hiện thông báo trực tiếp phải lập biên bản, có chữ ký của người chứng kiến và việc thông báo được coi là hợp lệ (Khoản 4 Điều 12 Nghị định 62).
Luật Thi hành án dân sự năm 2008 chỉ quy định việc giải quyết trong trường hợp người được thông báo vắng mặt mà không quy định việc thông báo trong trường hợp người được thông báo từ chối không nhận thông báo (nội dung này chỉ được quy định tại Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC). Do đó, pháp điển hóa quy định của Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC, khoản 4 Điều 12 Nghị định đã bổ sung quy định trên.

Thứ ba, bổ sung quy định ngoài việc thông báo theo quy định tại Điều 43 Luật Thi hành án dân sụ, nội dung “thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng” có thể được thực hiện với hình thức “công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp (khoản 4 Điều 12 Nghị định).

Tuy nhiên, việc thông báo trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, của Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ là hình thức thông báo bổ sung mà không thay thế việc thông báo theo quy định tại Điều 43 Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Thứ tư, bổ sung việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện việc niêm yết đối với trường hợp chưa xác định được người thừa kế của người phải thi hành án (khoản 1 Điều 15 Nghị định).

Trong trường hợp này, cơ quan thi hành án dân sự bắt buộc thực hiện việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại nơi có tài sản, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản trong vòng 03 tháng, kể từ ngày thông báo niêm yết. Mục tiêu là để người thừa kế của người phải thi hành án biết, liên hệ và thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại; hết thời hạn này mà không có người khai nhận thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án.

Thứ năm, bổ sung việc niêm yết công khai trong trường hợp công khai thông tin của người phải thi hành án không có điều kiện thi hành (Điều 11 Nghị định).

Theo đó, trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đăng tải công khai thông tin, tên, địa chỉ, nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Đồng thời cơ quan thi hành án dân sự phải gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho UBND cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai. Thời gian niêm yết công khai quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án là 03 tháng, kể từ ngày niêm yết.

Thứ sáu, bổ sung việc niêm yết trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc người có trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan, tổ chức không nhận quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ (Điều 20 Nghị định).

Trong trường hợp này, Chấp hành viên lập biên bản về việc đương sự không nhận quyết định, có chữ ký của người làm chứng hoặc chứng kiến và tiến hành niêm yết quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi giữ của người phải thi hành án tại trụ sở cơ quan, tổ chức đó.

3. Một số vấn đề cần lưu ý trong việc thông báo về thi hành án

Các trường hợp bắt buộc cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện việc thông báo về thi hành án cho đương sự được quy định ở các điều luật khác tại Luật Thi hành án dân sự và Nghị định khi quy định về các trình tự thủ tục thi hành án cụ thể. Bên cạnh quy định trách nhiệm thông báo của cơ quan thi hành án dân sự, pháp luật cũng quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của người nhận được thông báo và hậu quả pháp lý nếu thực hiện hoặc không thực hiện các quyền, nghĩa vụ được thông báo.

Cụ thể, tại Luật Thi hành án dân sự có các quy định về trách nhiệm thông báo của cơ quan thi hành án về nhưng vấn đề như:

- Khoản 4, khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự về tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án quy định: Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu.

Theo đó, phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án.

- Khoản 4 Điều 68 Luật thi hành án dân sự về tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự quy định: Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; bên cạnh đó, Chấp hành viên phải thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ.

- Khoản 3 Điều 69 Luật Thi hành án dân sự về tạm dừng quyền đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản quy định: Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản.

- Khoản 1, khoản 3 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự về xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án quy định:

Trường hợp chưa xác định được quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì Chấp hành viên phải thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận vi phạm quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận không được và không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án xác định quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

Chủ sở hữu được quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung. Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định trong thời hạn 03 tháng đối với bất động sản, 01 tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn ưu tiên mà chủ sở hữu chung không mua tài sản thì tài sản được bán theo quy định.

- Khoản 1, khoản 2 Điều 75 Luật Thi hành án dân sự về giải quyết tranh chấp yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án quy định:

Trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự , người có tranh chấp khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì việc xử lý tài sản được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp họ không khởi kiện tại Tòa án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án theo quy định.

Trường hợp có căn cứ xác định giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án để yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó.

- Điều 81 Luật Thi hành án dân sự về thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ quy định: Trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án. Người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án có nghĩa vụ giao nộp tiền cho Chấp hành viên để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng.

- Điều 95 Luật Thi hành án dân sự về kê biên nhà ở quy định: Khi kê biên nhà ở của người phải thi hành án đang cho thuê, cho ở nhờ thì Chấp hành viên phải thông báo ngay cho người đang thuê, đang ở nhờ biết. Trường hợp tài sản kê biên là nhà ở, cửa hàng đang cho thuê được bán đấu giá mà thời hạn thuê hoặc thời hạn lưu cư vẫn còn thì người thuê có quyền tiếp tục được thuê hoặc lưu cư theo quy định của Bộ luật dân sự.

- Điều 104 Luật Thi hành án dân sự về việc xử lý tài sản không có người tham gia đấu, bán đấu giá không thành quy định:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương không thỏa thuận hoặc thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá để tiếp tục bán đấu giá.

Từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án.

- Điều 111 Luật Thi hành án dân sự về việc kê biên quyền sử dụng đất quy định: Khi kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trường hợp đất của người phải thi hành án có tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó thuộc quyền sở hữu của người khác thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất và thông báo cho người có tài sản gắn liền với đất.

- Điều 113 Luật Thi hành án dân sự về việc xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên quy định: Trường hợp tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác và tài sản đó có trước khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản để trả quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án. Trường hợp người có tài sản không tự nguyện di chuyển tài sản thì Chấp hành viên hướng dẫn cho người có tài sản và người phải thi hành án thỏa thuận bằng văn bản về phương thức giải quyết tài sản. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hướng dẫn mà họ không thỏa thuận được thì Chấp hành viên xử lý tài sản đó cùng với quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án và người có tài sản gắn liền với đất. Trường hợp người có tài sản là người thuê đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người phải thi hành án mà không hình thành pháp nhân mới thì người có tài sản được quyền tiếp tục ký hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với người mua trúng đấu giá, người nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng mà họ đã ký kết với người phải thi hành án. Trường hợp này, trước khi xử lý quyền sử dụng đất, Chấp hành viên có trách nhiệm thông báo cho người tham gia đấu giá, người được đề nghị nhận quyền sử dụng đất về quyền được tiếp tục ký hợp đồng của người có tài sản gắn liền với đất.

- Điều 115 Luật Thi hành án dân sự về cưỡng chế trả nhà, giao nhà quy định: Trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà; nếu họ không tự nguyện thực hiện thì Chấp hành viên yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa họ cùng tài sản ra khỏi nhà. Trường hợp họ từ chối nhận tài sản, Chấp hành viên phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và giao tài sản cho tổ chức, cá nhân có điều kiện bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan thi hành án dân sự và thông báo địa điểm, thời gian để người có tài sản nhận tài sản. Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo mà người có tài sản bảo quản không đến nhận thì tài sản đó được xử lý theo quy định của pháp luật.

- Điều 117 Luật Thi hành án dân sự về cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất quy định: Khi xử lý tài sản gắn liên với đất được chuyển giao mà tài sản gắn liền với đất hình thành sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản đó tháo dỡ hoặc chuyển tài sản ra khỏi diện tích đất phải chuyển giao cho người được thi hành án. Trường hợp người có tài sản gắn liền với đất từ chối nhận tài sản thì Chấp hành viên lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản, giao tài sản cho tổ chức, cá nhân có điều kiện bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan thi hành án dân sự và thông báo địa điểm, thời gian để người có tài sản nhận tài sản. Hết thời hạn thông báo mà người có tài sản không đến nhận thì tài sản được xử lý theo quy định.

- Điều 126 Luật Thi hành án dân sự về trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự quy định: Sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, Chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngảy được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự. Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày được thông báo nhưng đương sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng thì Chấp hành viên bán tài sản đó và gửi số tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không thời hạn, đồng thời thông báo cho đương sự. Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhân số tiền đã được gửi tiết kiệm mà không có lý do chính đáng thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước. Đối với giấy tờ liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự thì hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày thông báo nếu đương sự không đến nhận, Chấp hành viên làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan đã ban hành giấy tờ đó xử lý theo quy định.

Tại Nghị định số 62/2015/NĐ-CP cũng có các quy định về trách nhiệm thông báo của cơ quan thi hành án về những vấn đề như:

- Khoản 6 Điều 4 Nghị định về thời hiệu yêu cầu thi hành án quy định: “Trường hợp phạm nhân là người phải thi hành án, thân nhân của họ hoặc người được họ ủy quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện nộp tiền, tài sản thi hành án khi đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự không ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án. Trường hợp này, cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án tương ứng với khoản tiền, tài sản mà họ tự nguyện nộp, đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số tiền, tài sản do phạm nhân là người phải thi hành án, người được ủy quyền haowcj thân nhân của họ nộp và thông báo cho người được thi hành án đến nhận.

Hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà người được thi hành án không đến nhận tiền, tài sản thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước, sau khi khấu trừ tiền, tài sản mà họ phải thi hành theo quyết định thi hành án khác nếu có.  Đây là quy định mới được bổ sung theo Nghị định.

- Khoản 1 Điều 7 Nghị định về ra quyết định thi hành án theo yêu cầu quy định: “Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định, nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với những người đã yêu cầu, đồng thời thông báo cho những người được thi hành án khác theo bản án, quyết định đó biết để yêu cầu thi hành án trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn trên, nếu người được thông báo không yêu cầu thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức giao tài sản, khoản tiền đó cho người đã có yêu cầu hoặc người đại diện của những người đã có yêu cầu để quản lý. Quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án đối với tài sản đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định khác của pháp luật.

- Khoản 1 Điều 15 Nghị định về chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án quy định: “Quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao cho người khác theo quy định của pháp luật về thừa kế quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự thực hiện như sau:

Trường hợp thi hành nghĩa vụ về trả tài sản mà người phải thi hành án đã chết nhưng có người đang trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó thì cơ quan thi hành án dân sự ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để người quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi hành án giao tài sản cho người được thi hành án. Hết thời hạn này mà họ không thực hiện thì cơ quan thi hành án dân sự tổ chức giao tài sản, kể cả cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người phải thi hành nghĩa vụ về thanh toán tiền đã chết mà có để lại tài sản thì cơ quan thi hành án dân sự có văn bản thông báo, ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để người thừa kế hoặc người quản lý di sản của người phải thi hành án thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại. Hết thời hạn này, nếu người thừa kế hoặc người quản lý di sản không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được việc thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản để lại của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án, đồng thời ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để những người liên quan đến tài sản thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế. Hết thời hạn thông báo về thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế mà không có người khởi kiện thì cơ qaun thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án.

Trường hợp chưa xác định được người thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại nơi có tài sản, UBND cấp xã nơi có tài sản trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo, niêm yết để người thừa kế biết, liên hệ và thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại; hết thời hạn này mà không có người khai nhận thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án.”

- Khoản 3 Điều 17 Nghị định về việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả định giá, Chấp hành viên thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận tài sản nộp số tiền tương ứng với tỷ lệ giá trị tài sản mà đương sự được nhận theo bản án, quyết định so với giá tài sản đã định quy định tại khoản 2 Điều này để thanh toán cho người được nhận tiền thi hành án.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án, nếu người được nhận tài sản không tự nguyện nộp tiền thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định bán đấu giá tài sản để thi hành án. Số tiền thu được thanh toán theo tỷ lệ tương ứng so với số tiền, tài sản mà các đương sự được nhận theo bản án, quyết định nhưng không tính lãi chậm thi hành án.”

- Điều 24 Nghị định về kê biên tài sản để thi hành án quy định:

Kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi kê biên tài sản, nếu có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Thi hành án dân sự.

Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của vợ, chồng thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ, chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và thông báo cho vợ, chồng biết. Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu, sử dụng theo số lượng thành viên của hộ gia đình tại thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản, thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất. Chấp hành viên thông báo kết quả xác định phần sở hữu, sử dụng cho các thành viên trong hộ gia đình biết. Trường hợp vợ hoặc chồng hoặc các thành viên hộ gia đình không đồng ý với việc xác định của Chấp hành viên thì có quyền yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn này mà không có người khởi kiện thì Chấp hành viên tiến hành kê biên, xử lý tài sản và trả lại cho vợ hoặc chồng hoặc các thành viên hộ gia đình giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của họ.

Đối với tài sản đã được cầm cố, thế chấp hợp pháp mà kết quả xác minh tại thời điểm thi hành án cho thấy tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn nghĩa vụ phải thanh toán theo hợp đồng cầm cố, thế chấp thì Chấp hành viên phải thông báo bằng văn bản cho người nhận thế chấp, cầm cố biết nghãi vụ của người phải thi hành án và yêu cầu khi thanh toán hết nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc khi xử lý tài sản cầm cố, thế chấp phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết. Cơ quan thi hành án dân sự kê biên tài sản sau khi đã được giải chấp hoặc thu phần tiền còn lại sau khi xử lý tài sản để thanh toán hợp đồng đã ký, nếu có. Nếu người nhận cầm cố, thế chấp không thông báo hoặc chậm thông báo mà gây thiệt hại cho người được thi hành án thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đây là quy định của Nghị định mới được bổ sung.

- Khoản 1 Điều 27 Nghị định về bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành quy định:

Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung mà có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định thì Chấp hành viên thông báo cho các chủ sở hữu đó thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản bán đấu giá.

- Khoản 2 Điều 32 Nghị định về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước quy định:

Cơ quan thi hành án dân sự thông báo và ấn định cho cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận vật chứng, tài sản trong thời hạn 10 ngày được thông báo để tiếp nhận. Hết thời hạn nêu trên mà không tiếp nhận vật chứng, tài sản thì cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận phải thanh toán các khoản chi phí cho việc bảo quản tài sản và phải chịu mọi rủi ro kể từ thời điểm chậm tiếp nhận.

Khoản 1 Điều 45 Nghị định về tạm ứng, lập dự toán, chấp hành và quyêt toán chi phí cưỡng chế thỉ hành án quy định:

Trước khi tổ chức cưỡng chế thi hành án, Chấp hành viên phải lập kế hoạch cưõng chế thi hành án hoặc dự trù chi phí cưỡng chế trong trường họp không phải lập kế hoạch cưỡng chế, trình Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt. Dự toán chi phục vụ cưõng chế được lập căn cứ vào nội dung chi, mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước và thông báo cho đương sự biết trước ngày tiến hành cưỡng chế theo quy định tại Điều 39, 40, 41, 42, 43 Luật Thi hành án dân sự.
Những quy định mới được bổ sung vào Nghị định 62:
- Điều 49 Nghị định về thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định:

+ Trường hợp thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên xác định số tiền được thanh toán của những người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế.

Trường hợp bản án, quyết định đang do cơ quan thi hành án dân sự tố chức thi hành xác định nhiều người được thi hành án nhưng chỉ một hoặc một số người yêu cầu thi hành án mà tài sản của người phải thi hành án không đủ đế thi hành nghĩa vụ tài sản theo bản án, quyết định thì cơ quan thi hành án dân sự thanh toán cho người đã yêu cầu thi hành án theo tỉ lệ mà họ được nhận, số tiền còn lại gửi vào ngân hàng theo loại tiền gửi kỳ hạn 01 tháng, đồng thời thông báo và ấn định thời hạn không quá 01 tháng cho những người được thi hành án chưa yêu cầu về quyền yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp đã hết thời hiệu.
Hết thời hạn thông báo mà cơ quan thi hành án dân sự không nhận được yêu cầu thi hành án thì số tiền đã gửi và tiền lãi được thanh toán tiếp cho những người đã có yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm hết thời hạn thông báo; số tiền còn lại (nếu có) được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán hoặc trả lại cho người phải thi hành án.

+ Đối với khoản tiền chi trả cho người được nhận là cá nhân, cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận đến nhận.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo mà người được nhận tiền không đến nhận nếu họ ở xa trụ sở cơ quan thi hành án dân sự, đã xác định được địa chỉ rõ ràng của họ và khoản tiền có giá trị nhỏ hơn 01 tháng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định thì cơ quan thi hành án dân sự lập phiếu chi và gửi tiền cho họ qua đường bưu điện. Trường hợp bưu điện trả lại tiền do không có người nhận thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý theo quy định tại khoản 5, Điều này.
Trường hợp người được nhận tiền cung cấp tài khoản và yêu cầu chuyển khoản thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển khoản.

+ Cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục gửi tiền vào ngân hàng, gửi tài sản bằng hình thức thuê bảo quản hoặc bảo quản tại kho cơ quan thi hành án dân sự đối với khoản tiền, tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 126 Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:

Khoản tiền, tài sản chưa xác định được địa chỉ của người được nhận hoặc khoản tiền hết thời hạn 15 ngày kế từ ngày thông báo, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, mà người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án không đến nhận;

Sau khi gửi tiền, tài sản, nếu người được nhận tiền, tài sản đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự chi trả tiền, tài sản cho người được nhận. Phần lãi tiền gửi được cộng vào số tiền gửi ban đầu và trả cho người được nhận.

Trường họp hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc 01 năm, kể từ ngày thông báo đối với trường họp thu được tiền sau thời điểm 05 năm kế từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành án không đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển nộp số tiền, tài sản đó vào Ngân sách Nhà nước.
Khoản tiền, tài sản đã thu nhưng việc thi hành án bị hoãn, tạm đình chỉ để xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Đây là quy định mới được bổ sung theo Nghị định.

- Khoản 3, Điều 50 Nghị định 62 về tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án quy định:

Trường hợp ủy thác tư pháp về việc giao trả giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự, nếu việc thực hiện ủy thác tư pháp lần hai không có kết quả hoặc đương sự không đến nhận thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm c, khoản này hoặc hết thời hạn thông báo mà đương sự không đến nhận, cơ quan thi hành án làm thủ tục gửi cho người đó; trường hợp không xác định được địa chỉ người nhận thì gửi cho cơ quan, tổ chức đã ban hành giấy tờ, tài liệu hoặc cơ quan đại diện của nước có cơ quan, tổ chức đã ban hành giấy tờ, tài liệu...

Ngoài việc thông báo về thi hành án cho đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như trên, thì cơ quan thi hành án dân sự còn có trách nhiệm gửi các quyết định về thi hành án dân sự, hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân để thực hiện kiểm sát thi hành án dân sự.

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự cũng có trách nhiệm gửi một số văn bản có liên quan cho các cơ quan như Tòa án, Trọng tài thương mại, cơ quan thi hành án dân sự khác có liên quan (ủy thác, nhận ủy thác...), chính quyền xã, tổ dân phố... Việc thông báo này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thông báo về thi hành án dân sự là một trong số nhiều thủ tục rất quan trọng mà cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện trong quá trình tổ chức thi hành án. Nếu nói rằng việc ra quyết định thi hành án là công việc đầu tiên để bắt đầu một hoạt động thi hành án dân sự thì thông báo về thi hành án dân sự là công cụ, phương tiện để cơ quan thi hành án dân sự truyền tải những thông tin cần thiết cho đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để trên cơ sở đó, họ có trách nhiệm thực hiện, họ có thể biết và tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời cũng tạo điều kiện cho hoạt động thi hành án diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao hơn, giảm khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự. Do đó, các cơ quan thi hành án dân sự nói chung và các Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự nói riêng cần chú ý để đảm bảo cho việc tổ chức thi hành án đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích họp pháp cho công dân, tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa./.
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